
I THUẬN HIỆP

1 1 Tạ Hùng Lên 28/11/1975 Thuận Hiệp Chủ hộ

2 Nguyễn Thị Hàng 25/09/1979 Thuận Hiệp Vợ

3 Tạ Thị Thùy Trang 30/09/2004 Thuận Hiệp Con

4 Tạ Tuấn Kiệt 30/09/2008 Thuận Hiệp Con

5 Tạ Thị Thùy Ngân 03/04/2017 Thuận Hiệp Con

2 6 Nguyễn Văn Bùng 1949 Thuận Hiệp Chủ hộ

3 7 Mai Thô 1948 Thuận Hiệp Chủ hộ

8 Mai Thị Ánh Việt 1977 Thuận Hiệp Con

4 9 Mai Thong 1948 Thuận Hiệp Chủ hộ

10 Võ Thị Thuận 1945 Thuận Hiệp Vợ

5 11 Trương Thị Sang 1948 Thuận Hiệp Chủ hộ

6 12 Dương Thị Lành 1948 Thuận Hiệp Chủ hộ

7 13 Nguyễn Thị Hồng 12/10/1986 Thuận Hiệp Chủ hộ

14 Nguyễn Tuyết Nhung 2/20/2004 Thuận Hiệp Con

8 15 Nguyễn Văn Của 1941 Thuận Hiệp Chủ hộ

16 Tạ Thị Lâm 1945 Thuận Hiệp Vợ

17 Nguyễn Văn Ban 3/2/1990 Thuận Hiệp Con

9 18 Mai Văn Hườm 1966 Thuận Hiệp Chủ hộ

19 Nguyễn Thị Loan 5/3/1969 Thuận Hiệp Vợ

20 Mai Văn Phương 20/10/1994 Thuận Hiệp Con

10 21 Nguyễn Thị Hạnh 1958 Thuận Hiệp Chủ hộ

22 Nguyễn Văn Lại 9/12/1999 Thuận Hiệp Con

11 23 Nguyễn Cống 1952 Thuận Hiệp Chủ hộ

12 24 Tạ Thị Hạnh 1952 Thuận Hiệp Chủ hộ

25 Trần Thị Kim Long 3/25/1980 Thuận Hiệp Con

26 Nguyễn Trần Yến Nhi 4/14/2008 Thuận Hiệp Cháu
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13 27 Trần Hồng Sơn 1949 Thuận Hiệp Chủ hộ

28 Trần Hồng Hiện 10/1/1986 Thuận Hiệp Con

29 Trần Hồng Phiên 17/02/1996 Thuận Hiệp Con

30 Trần Hồng Kiệt 1982 Thuận Hiệp Con

31 Trần Hồng Gia 7/10/1991 Thuận Hiệp Con

32 Trần Thị Hồng Vi 15/02/1994 Thuận Hiệp Con

14 33 Nguyễn Thị Điệp 2/14/1988 Thuận Hiệp Chủ hộ

34 Nguyễn Trường Tuyến 6/8/1988 Thuận Hiệp Chồng

35 Nguyễn Thị Thủy Tiên 9/2/2012 Thuận Hiệp Con

36 Nguyễn Thị Thúy Triều 1/24/2015 Thuận Hiệp Con

37 Nguyễn Minh Trí 10/10/2018 Thuận Hiệp Con

15 38 Phạm Văn Cu 10/08/1970 Thuận Hiệp Chủ hộ

39 Lê Thị Chưởng 23/03/1976 Thuận Hiệp Vợ

40 Phạm Thị Thúy Kiều 01/10/1996 Thuận Hiệp Con

41 Phạm Thị Mỹ Viên 21/06/2004 Thuận Hiệp Con

16 42 Trần Quốc Đạt 28/09/1980 Thuận Hiệp Chủ hộ

43 Mai Thị Phong 01/01/1979 Thuận Hiệp Vợ

44 Trần Quốc Thời 23/05/2003 Thuận Hiệp Con

45 Trần Thị Thanh Thiên 20/02/2001 Thuận Hiệp Con

46 Trần Quốc Đại 08/03/2013 Thuận Hiệp Con

17 47 Nguyễn Chinh 01/01/1951 Thuận Hiệp Chủ hộ

48 Nguyễn Thanh Phú 20/12/1981 Thuận Hiệp Con

18 49 Tạ Thị Mười 20/10/1970 Thuận Hiệp Chủ hộ

50 Tạ Thị Trà My 23/12/2003 Thuận Hiệp Con

19 51 Nguyễn Thị Nghĩa 08/06/1967 Thuận Hiệp Chủ hộ

20 52 Nguyễn Thị Năm 01/01/1970 Thuận Hiệp Chủ hộ

21 53 Nguyễn Tấn Luật 20/09/1981 Thuận Hiệp Chủ hộ

54 Nguyễn Thị Nguyên 10/08/1988 Thuận Hiệp Vợ

55 Nguyễn Ngọc Trương 01/01/2007 Thuận Hiệp Con

56 Nguyễn Minh Đan 16/11/2013 Thuận Hiệp Con

57 Nguyễn Minh Trường 29/11/2016 Thuận Hiệp Con

58 Nguyễn Minh Đăng 19/11/2018 Thuận Hiệp Con

22 59 Ngô Thị Nọt 01/01/1967 Thuận Hiệp Chủ hộ

60 Nguyễn Văn Xuân 24/04/1986 Thuận Hiệp Con

61 Ngô Văn Sự 10/07/1995 Thuận Hiệp Con

23 62 Nguyễn Ngiệm 10/02/1931 Thuận Hiệp Chủ hộ

63 Nguyên Văn Linh 10/12/1989 Thuận Hiệp Con
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64 Nguyễn Thị Hướng 1970 Thuận Hiệp Con

24 65 Dương Thị Lẽ 1951 Thuận Hiệp Chủ hộ

66 Huỳnh Thị Thu Hà 10/13/1977 Thuận Hiệp Con

67 Võ Thành Hoan 11/13/2006 Thuận Hiệp Cháu

25 68 Mai Văn Cược 1950 Thuận Hiệp Chủ hộ

69 Nguyễn Thị Yến 1950 Thuận Hiệp Vợ

26 70 Đào Văn Thiện 9/10/1976 Thuận Hiệp Chủ hộ

71 Đào Quang Thắng 6/23/1998 Thuận Hiệp Con

72 Đào Thị Bích Hồng 5/19/2008 Thuận Hiệp Con

73 Đào Thị Duyên Hồng 5/19/2008 Thuận Hiệp Con

27 74 Nguyễn Thị Bích Dung 1/12/1980 Thuận Hiệp Chủ hộ

75 Lê Thanh Tuấn 7/21/2000 Thuận Hiệp Con

76 Lê Nguyễn Tường Vy 9/20/2014 Thuận Hiệp Con

77 Lê Thanh Tín 7/6/2019 Thuận Hiệp Con

28 78 Hồ Thị Bằng 28/07/1989 Thuận Hiệp Chủ hộ

79 Tạ Thanh Duy 14/08/2012 Thuận Hiệp Con

80 Tạ Thị Thùy Trâm 03/09/2017 Thuận Hiệp Con

29 81 Hồ Thị Bé 01/01/1981 Thuận Hiệp Chủ hộ

82 Huỳnh Thái Dương 10/01/2007 Thuận Hiệp Con

83 Huỳnh Khánh Phương 05/05/2009 Thuận Hiệp Con

30 84 Phạm Thị Tâm 20/02/1996 Thuận Hiệp Chủ hộ

85 Lê Phạm Anh Thư 8/30/2016 Thuận Hiệp Con

31 86 Tạ Thị Trâm 01/01/1979 Thuận Hiệp Chủ hộ

87 Trương Thị Phúc 19/01/2005 Thuận Hiệp Con

88 Trương Thị Thanh Mai 25/08/2017 Thuận Hiệp Con

89 Trương Thị Sương 03/06/1999 Thuận Hiệp Con

90 Trương Thị Diễm 30/01/2002 Thuận Hiệp Con

32 91 Nguyễn Thị Thu 1/1/1974 Thuận Hiệp Chủ hộ

92 Lê Hồng Phúc 12/20/1997 Thuận Hiệp Con

93 Lê Hoàng Yến 15/19/2014 Thuận Hiệp Con

33 94 Bùi Văn Khiết 01/01/1980 Thuận Hiệp Chủ hộ

95 Võ Thị Hương 13/07/1979 Thuận Hiệp Vợ

96 Bùi Anh Kiệt 04/10/2006 Thuận Hiệp Con

97 Bùi Nhật Sương 21/09/2011 Thuận Hiệp Con

34 98 Phan Văn Hùng 26/02/1969 Thuận Hiệp Chủ hộ

99 Nguyễn Thị Phường 10/10/1969 Thuận Hiệp Vợ

100 Phan Tuấn Kiệt 16/02/1994 Thuận Hiệp Con
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101 Phan Vũ Tuấn Vương 09/09/2004 Thuận Hiệp Con

35 102 Trần Hồng Xứ 20/02/1975 Thuận Hiệp Chủ hộ

103 Nguyễn Thị Thương 15/11/1986 Thuận Hiệp Vợ

104 Trần Thị Kim Chi 02/04/2002 Thuận Hiệp Con

105 Trần Công Thiện 09/05/2010 Thuận Hiệp Cháu

106 Từ Minh Khôi 11/17/2020 Thuận Hiệp Cháu

II THUẬN NHỨT

1 1 Tào Quang Dân 10/03/1968 Thuận Nhứt Chủ hộ

2 Nguyễn Thị Răm 1969 Thuận Nhứt Vợ

3 Tào Quang Phú 01/01/2004 Thuận Nhứt Con

4 Tào Quang Lộc 02/10/2007 Thuận Nhứt Con

2 5 Nguyễn Văn Thọ 1966 Thuận Nhứt Chủ hộ

6 Võ Thị Cầm 10/01/1972 Thuận Nhứt Vợ

7 Nguyễn Thị Thời 10/11/2003 Thuận Nhứt Con

8 Nguyễn Văn Tuất 22/12/1994 Thuận Nhứt Con

3 9 Phạm Văn Tân 12/10/1971 Thuận Nhứt Chủ hộ

10 Thái Thị Thuyền 16/04/1976 Thuận Nhứt Vợ

11 Phạm Thị Thúy Quyên 01/08/1999 Thuận Nhứt Con

12 Phạm Hoàng Quân 30/05/2001 Thuận Nhứt Con

13 Phạm Thị Kim Oanh 26/12/2003 Thuận Nhứt Con

4 14 Huỳnh Minh Tạo 10/02/1968 Thuận Nhứt Chủ hộ

15 Nguyễn Thị Hà 10/10/1967 Thuận Nhứt Vợ

16 Huỳnh Thị Lập 20/10/1989 Thuận Nhứt Con

17 Huỳnh Thị Nhị Liền 10/01/1994 Thuận Nhứt Con

18 Huỳnh Thị Kiều Linh 01/10/2005 Thuận Nhứt Con

5 19 Thái Ngọc Hùng 1972 Thuận Nhứt Chủ hộ

20 Nguyễn Thị Triệu 10/12/1972 Thuận Nhứt Vợ

21 Thái Hoàng Phương Thảo 7/7/2001 Thuận Nhứt Con

22 Thái Hoàng Minh Thư 30/12/2003 Thuận Nhứt Con

6 23 Nguyễn Văn Thanh 1973 Thuận Nhứt Chủ hộ

24 Nguyễn Thị Thúy 1973 Thuận Nhứt Vợ

25 Nguyễn Thị Ngân 20/09/2005 Thuận Nhứt Con

7 26 Nguyễn Bá 1977 Thuận Nhứt Chủ hộ

27 Nguyễn Thị Tự 3/2/1976 Thuận Nhứt Vợ

28 Nguyễn Thị Thu Sinh 5/15/2003 Thuận Nhứt Con

29 Nguyễn Văn Nhật 3/19/2012 Thuận Nhứt Con

8 30 Cao Hữu Phước 1970 Thuận Nhứt Chủ hộ
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31 Phạm Thị Dũng 1976 Thuận Nhứt Vợ

32 Cao Thị Dung 27/6/2004 Thuận Nhứt Con

33 Cao Tấn Phát 29/2/2006 Thuận Nhứt Con

34 Cao Thị Duyên 11/2/2008 Thuận Nhứt Con

35 Cao Thùy Duyên 10/1/2013 Thuận Nhứt Con

9 36 Nguyễn Công Đạt 10/10/1970 Thuận Nhứt Chủ hộ

37 Nguyễn Thị Đẹt 10/9/1971 Thuận Nhứt Vợ

38 Nguyễn Thị Kim Ngân 5/10/2003 Thuận Nhứt Con

39 Nguyễn Công Phú 8/15/2005 Thuận Nhứt Con

40 Nguyễn Công Bảo 15/01/2007 Thuận Nhứt Con

10 41 Nguyễn Hồng Vân 1974 Thuận Nhứt Chủ hộ

42 Nguyễn Thị Hồng 1972 Thuận Nhứt Vợ

43 Nguyễn Kiều My 28/02/2000 Thuận Nhứt Con

44 Nguyễn Thị Diễm 19/02/2005 Thuận Nhứt Con

45 Nguyễn Đình Văn 7/2/1997 Thuận Nhứt Con

11 46 Nguyễn Ngọc Dương 20/12/1982 Thuận Nhứt Chủ hộ

47 Thân Thị Lệ Thủy 7/25/1983 Thuận Nhứt Vợ

48 Nguyễn Thế Nhân 4/20/2006 Thuận Nhứt Con

49 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 8/10/2008 Thuận Nhứt Con

12 50 Nguyễn Thị Điểm 1946 Thuận Nhứt Chủ hộ

51 Phan Đình Nhiên 1982 Thuận Nhứt Con

13 52 Trần Thị Tám 1955 Thuận Nhứt Chủ hộ

53 Trần Văn Tàu 1990 Thuận Nhứt Con

54 Trần Văn Lai 1994 Thuận Nhứt Con

14 55 Nguyễn Nam Tào 2/8/1963 Thuận Nhứt Chủ hộ

56 Dương Thị Thu Thủy 4/4/1968 Thuận Nhứt Vợ

15 57 Nguyễn Thị Ánh 1961 Thuận Nhứt Chủ hộ

16 58 Nguyễn Thị Tam 1961 Thuận Nhứt Chủ hộ

17 59 Phan Thị Mai 1964 Thuận Nhứt Chủ hộ

60  Nguyễn Thị Ly 1988 Thuận Nhứt Con

18 61 Hồ Thị Phương 1962 Thuận Nhứt Chủ hộ

62 Nguyễn Thị Quảng 1923 Thuận Nhứt Mẹ

19 63 Trần Thị Huệ 10/6/1956 Thuận Nhứt Chủ hộ

64 Phạm Ngọc Dân 1/20/1998 Thuận Nhứt Con

20 65 Nguyễn Thành Nhân 8/20/1986 Thuận Nhứt Chủ hộ

66 Nguyễn Trọng Tình 5/5/2013 Thuận Nhứt Con

21 67 Hồ Thị Hiền 1963 Thuận Nhứt Chủ hộ
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22 68 Cao Thị Qúa 3/5/1978 Thuận Nhứt Chủ hộ

69 Nguyễn Dàng 1976 Thuận Nhứt Chồng

70 Nguyễn Cao Toàn 1/28/2012 Thuận Nhứt Con

23 71 Mai Thị Ngọc 10/2/1971 Thuận Nhứt Chủ hộ

72 Mai Thị Mỹ Vân 10/5/2000 Thuận Nhứt Con

24 73 Tạ Thị Hoa 1948 Thuận Nhứt Chủ hộ

74 Nguyễn Văn Phong 12/12/1984 Thuận Nhứt Con

25 75 Hồ Thị Quyền 1955 Thuận Nhứt Chủ hộ

76 Đăng Minh Vương 12/12/1983 Thuận Nhứt Con

26 77 Nguyễn Thị Sáu 1969 Thuận Nhứt Chủ hộ

78 Nguyễn Hồng Lựu 5/1/2009 Thuận Nhứt Con

27 79 Mai Mễ 1943 Thuận Nhứt Chủ hộ

80 Nguyễn Thị Xứ 1946 Thuận Nhứt Vợ

81 Mai Thị Lệ Hiển 9/11/1982 Thuận Nhứt Con

28 82 Nguyễn Tấn Lực 10/10/1984 Thuận Nhứt Chủ hộ

29 83 Nguyễn Văn Bổn 1957 Thuận Nhứt Chủ hộ

84 Bùi Thị Lai 1957 Thuận Nhứt Vợ

30 85 Phạm Thị Mười 1963 Thuận Nhứt Chủ hộ

31 86 Bùi Thị Lý 1956 Thuận Nhứt Chủ hộ

32 87 Hồ Long Phi 6/24/1989 Thuận Nhứt Chủ hộ

88 Nguyễn Thị Ly 4/2/1993 Thuận Nhứt Vợ

89 Hồ Quang Minh Trí 9/15/2015 Thuận Nhứt Con

90 Hồ Quang Minh Thắng 11/21/2018 Thuận Nhứt Con

33 91 Lưu Thị Chân 1974 Thuận Nhứt Chủ hộ

34 92 Trương Tân 1971 Thuận Nhứt Chủ hộ

93 Nguyễn Thị Nữ 1971 Thuận Nhứt Vợ

94 Trương Thị Bích Tuyền 21/09/1999 Thuận Nhứt Con

95 Trương Thị Hồng Thanh 23/01/2005 Thuận Nhứt Con

35 96 Nguyễn Văn Hòa 20/02/1990 Thuận Nhứt Chủ hộ

97 Hồ Thị Thanh Thúy 26/12/1992 Thuận Nhứt Vợ

98 Nguyễn Hồ Bảo Châu 06/07/2014 Thuận Nhứt Con

99 Nguyễn Hồ Bảo Hân 04/08/2012 Thuận Nhứt Con

100 Nguyễn Long Tiến 13/11/2018 Thuận Nhứt Con

36 101 Mai Văn Thanh 10/10/1990 Thuận Nhứt Chủ hộ

102 Mai Hoàng Gia Huy 11/7/2014 Thuận Nhứt Vợ

103 Mai Hoàng Gia Khang 8/28/2018 Thuận Nhứt Con

104 Hoàng Thị Hà 15/08/1988 Thuận Nhứt Con
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37 105 Võ Đình Chi 17/11/1989 Thuận Nhứt Chủ hộ

38 106 Nguyễn Thị Tuyết 01/01/1971 Thuận Nhứt Chủ hộ

39 107 Nguyễn Xuân Tâm 15/04/1978 Thuận Nhứt Chủ hộ

108 Nguyễn Thị Thiệu 07/09/1979 Thuận Nhứt Vợ

109 Nguyễn Thị Thu Hiền 05/11/2005 Thuận Nhứt Con

110 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 10/10/2014 Thuận Nhứt Con

40 111 Dương Văn Sinh 4/8/1980 Thuận Nhứt Chủ hộ

112 Nguyễn Thị Lệ Thảo 5/19/1989 Thuận Nhứt Vợ

113 Dương Thị Thảo Nguyên 5/13/2011 Thuận Nhứt Con

114 Dương Tuấn Khang 1/5/2016 Thuận Nhứt Con

41 115 Hồ Văn Chung 6/6/1966 Thuận Nhứt Chủ hộ

116 Ngô Thị Nhị 6/5/1966 Thuận Nhứt Vợ

117 Hồ Trung Nguyên 7/30/2004 Thuận Nhứt Con

42 118 Hồ Văn Lai 05/06/1987 Thuận Nhứt Chủ hộ

119 Trịnh Thị Xuyên 01/01/1990 Thuận Nhứt Vợ

120 Hồ Thị Ngọc Thắm 08/05/2011 Thuận Nhứt Con

121 Hồ Thế Vinh 22/07/2012 Thuận Nhứt Con

43 122 Nguyễn Ngôn 1944 Thuận Nhứt Chủ hộ

123 Nguyễn Thị Hương 1947 Thuận Nhứt Vợ

44 124 Nguyễn Đình Quy 1/1/1965 Thuận Nhứt Chủ hộ

125 Huỳnh Thị Ngọc An 1961 Thuận Nhứt Vợ

45 126 Hồ Công Tuấn 1970 Thuận Nhứt Chủ hộ

127 Lê Thị Cháu 1973 Thuận Nhứt Vợ 

128 Hồ Đức Nam 1994 Thuận Nhứt Con

129 Hồ Thị Mỹ Ái 2004 Thuận Nhứt Con

130 Hồ Trực 2008 Thuận Nhứt Con

46 131 Thái Thanh Minh 20/12/1970 Thuận Nhứt Chủ hộ

132 Nguyễn Thị Cườm 9/3/1971 Thuận Nhứt Vợ

133 Thái Ngọc Anh 12/8/1999 Thuận Nhứt Con

134 Thái Thị Ngọc Hiền 2/2/2001 Thuận Nhứt Con

135 Thái Thị Ngọc Ý 9/2/2002 Thuận Nhứt Con

136 Thái Ngọc Gia Kiệt 5/14/2011 Thuận Nhứt Con

137 Thái Ngọc Gia Quốc 5/14/2011 Thuận Nhứt Con

47 138 Nguyễn Thị Điệp 1949 Thuận Nhứt Chủ hộ

139 Nguyễn Thu Thị Hằng 2/10/1983 Thuận Nhứt Con

48 140 Nguyễn Thanh Bính 1953 Thuận Nhứt Chủ hộ

49 141 Trần Thị Bông 1970 Thuận Nhứt Chủ hộ
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50 142 Nguyễn Văn Nã 1944 Thuận Nhứt Chủ hộ

143 Trần Thị Phước 1945 Thuận Nhứt Vợ

144 Nguyễn Thái Thật 06/02/2008 Thuận Nhứt Cháu

145 Nguyễn Thái Thà 09/12/2009 Thuận Nhứt Cháu

51 146 Cao Thị Huyện 1967 Thuận Nhứt Chủ hộ

147 Trần Văn Nhất 3/23/1995 Thuận Nhứt Con

148 Trần Thị Phượng 8/28/1996 Thuận Nhứt Con

149 Trần Văn Hoàng 8/26/2002 Thuận Nhứt Con

150 Trần Hoàng Anh 17/11/2007 Thuận Nhứt Con

52 151 Nguyễn Thị Mỹ Lãnh 1/1/1975 Thuận Nhứt Chủ hộ

152 Hồ Đức Tính 6/6/1996 Thuận Nhứt Con

153 Hồ Nhật Lệ 3/8/2011 Thuận Nhứt Con

53 154 Mai Trúc 02/04/1967 Thuận Nhứt Chủ hộ

155 Phạm Thị Thủy 01/01/1964 Thuận Nhứt Vợ

156 Mai Thanh Huy 26/06/1999 Thuận Nhứt Con

54 157 Nguyễn Ngọc Thọ 06/06/1976 Thuận Nhứt Chủ hộ

158 Nguyễn Thị Thi 12/12/1975 Thuận Nhứt Vợ

159 Nguyễn Ngọc Thạch 06/09/2004 Thuận Nhứt Con

160 Nguyễn Ngọc Thịch 02/02/2012 Thuận Nhứt Con

161 Nguyễn Thị Bích Thi 23/08/2014 Thuận Nhứt Con

55 162 Nguyễn Công Vinh 22/04/1985 Thuận Nhứt Chủ hộ

163 Bạch Thị Thu 02/11/1984 Thuận Nhứt Vợ

164 Nguyễn Thuận Phát 18/08/2006 Thuận Nhứt Con

165 Nguyễn Tuấn Tài 05/05/2013 Thuận Nhứt Con

56 166 Nguyễn Thị Nhâm 09/07/1961 Thuận Nhứt Chủ hộ

167 Mai Văn Nhơn 20/04/1954 Thuận Nhứt Chồng

57 168 Đặng Văn Thành 20/10/1978 Thuận Nhứt Chủ hộ

169 Trần Thị Thoa 28/07/1986 Thuận Nhứt Vợ

170 Đặng Thị Kiều Trang 21/10/2006 Thuận Nhứt Con

171 Đặng Kiều Trinh 25/12/2013 Thuận Nhứt Con

58 172 Võ Văn Tiến 09/10/1971 Thuận Nhứt Chủ hộ

173 Nguyễn Thị Hoa 11/11/1971 Thuận Nhứt Vợ

174 Võ Nhứt Thăng 26/11/2004 Thuận Nhứt Con

175 Võ Nhị Thiên 29/10/2006 Thuận Nhứt Con

59 176 Nguyễn Thừa 1950 Thuận Nhứt Chủ hộ

177 Trần Thị Xiếp 1951 Thuận Nhứt Vợ

60 178 Nguyễn Văn Tèo 1949 Thuận Nhứt Chủ hộ
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179 Nguyễn Thị Loan 12/06/1972 Thuận Nhứt Vợ

180 Nguyễn Thị Nga 09/09/1997 Thuận Nhứt Con

181 Nguyễn Thị Kiều 20/02/2000 Thuận Nhứt Con

61 182 Nguyễn Thị Trang 17/03/2006 Thuận Nhứt Con

183 Nguyễn Tánh 1946 Thuận Nhứt Chủ hộ

184 Võ Thị Phụng 1951 Thuận Nhứt Vợ

III HÒA MỸ

1 1 Văn Dương 1974 Hòa Mỹ Chủ hộ

2 Nguyễn Thị Hằng 1977 Hòa Mỹ Vợ

3 Văn Trường Giang 9/30/2004 Hòa Mỹ Con

2 4 Nguyễn Lợi 1972 Hòa Mỹ Chủ hộ

5 Nguyễn Thị Bi 1970 Hòa Mỹ Vợ

6 Nguyễn Thị Hồng Phúc 2001 Hòa Mỹ Con

7 Nguyễn Thiên Kiều 2005 Hòa Mỹ Con

8 Nguyễn Thị Kim Hạnh 1998 Hòa Mỹ Con

9 Nguyễn Minh Đức 2007 Hòa Mỹ Con

3 10 Nguyễn Hiếu Nghĩa 4/30/1979 Hòa Mỹ Chủ hộ

11 Mai Thị Xuân 1979 Hòa Mỹ Vợ

12 Nguyễn Minh Tâm 2/20/2003 Hòa Mỹ Con

13 Nguyễn Minh Siêu 10/6/2009 Hòa Mỹ Con

14 Nguyễn Thanh Bình 10/2/2000 Hòa Mỹ Con

4 15 Phan Vĩnh Cần 5/1/1947 Hòa Mỹ Chủ hộ

16 Phan Chí Đại 3/26/1993 Hòa Mỹ Con

5 17 Nguyễn Thị Hồng 1975 Hòa Mỹ Chủ hộ

18 Trần Văn Toàn 6/9/1975 Hòa Mỹ Chồng

19 Trần Thị Mỹ Nhung 9/20/2005 Hòa Mỹ Con

20 Trần Giang Sơn 6/27/2008 Hòa Mỹ Con

6 21 Đặng Thị Ngọt 7/8/1972 Hòa Mỹ Chủ hộ

7 22 Nguyễn Thị Hương 1970 Hòa Mỹ Chủ hộ

23 Phan Cư 29/10/1967 Hòa Mỹ Chồng

24 Phan Quốc Thắng 10/3/2000 Hòa Mỹ Con

25 Phan Thành Lợi 13/10/2003 Hòa Mỹ Con

26 Phan Thành Đức 9/30/2008 Hòa Mỹ Con

8 27 Phan Thanh Tuấn 1957 Hòa Mỹ Chủ hộ

28 Văn Thị Nhuận 1959 Hòa Mỹ Vợ

29 Phan Thị Loan 1990 Hòa Mỹ Con

30 Phan Gia Hân 2014 Hòa Mỹ Cháu
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9 31 Trương Luận 1950 Hòa Mỹ Chủ hộ

32 Lê Thị Thái 1963 Hòa Mỹ Vợ

10 33 Hồ Thị Tám 1947 Hòa Mỹ Chủ hộ

34 Trần Thanh Định 1976 Hòa Mỹ Con

35 Nguyễn Thị Thu  10-5-1979 Hòa Mỹ Dâu

36 Trần Mạnh Khương  24-4-2001 Hòa Mỹ Cháu

37 Trần Thị Thảo Nguyên  7-4-2004 Hòa Mỹ Cháu

11 38 Dương Thị Bình 1968 Hòa Mỹ Chủ hộ

39 Dương Thị Ánh Nguyệt 2008 Hòa Mỹ Con

12 40 Bùi Văn Phường 1/2/1992 Hòa Mỹ Chủ hộ

41 Lê Thị Thúy Kiều 12/2/1989 Hòa Mỹ Vợ

42 Bùi Lê Kỳ Diệu 12/5/2014 Hòa Mỹ Con

43 Bùi Lê Kỳ Duyên 6/17/2017 Hòa Mỹ Con

13 44 Trần Trọng Dũng 1958 Hòa Mỹ Chủ hộ

45 Nguyễn Thị Lâu 1961 Hòa Mỹ Vợ

46 Trần Trọng Oanh 1990 Hòa Mỹ Con

14 47 Phan Châu Trinh 1946 Hòa Mỹ Chủ hộ

48 Nguyễn Thị Sáu 1956 Hòa Mỹ Vợ

49 Phan Châu Mỹ 1985 Hòa Mỹ Con

15 50 Nguyễn Hồng Khánh 1953 Hòa Mỹ Chủ hộ

51 Phạm Thị Dung 20/10/1958 Hòa Mỹ Vợ

52 Nguyễn Văn Hòa 1984 Hòa Mỹ Con

16 53 Phan Châu Hùng 6/16/1979 Hòa Mỹ Chủ hộ

54 Trần Thị Hà 6/26/1979 Hòa Mỹ Vợ

55 Phan Thị Kim Huệ 1/29/2012 Hòa Mỹ Con

17 56 Trần Minh Cử 1953 Hòa Mỹ Chủ hộ

57 Trần Thị Sử 1957 Hòa Mỹ Vợ

18 58 Trần Thị Mỹ 1955 Hòa Mỹ Chủ hộ

19 59 Võ Văn Bường 1955 Hòa Mỹ Chủ hộ

60 Nguyễn Thị Hiển 1959 Hòa Mỹ Vợ

61 Võ Văn Bính 1998 Hòa Mỹ Con

20 62 Võ Ngọc Hoàng 1987 Hòa Mỹ Chủ hộ

63 Lê Thị Sang 1992 Hòa Mỹ Vợ

64 Võ Thị Hồng Quyên 2010 Hòa Mỹ Con

65 Võ Thị Hồng Ngọc 2013 Hòa Mỹ Con

21 66 Trần Văn Lai 1967 Hòa Mỹ Chủ hộ

67 Huỳnh Thị Tư 1965 Hòa Mỹ Vợ
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22 68 Võ Minh Thi 1979 Hòa Mỹ Chủ hộ

69 Vương Thị Tân 4/15/1978 Hòa Mỹ Vợ

70 Võ Thị Tuyết Phường 2/15/2006 Hòa Mỹ Con

71 Võ Thị Tuyết Phương 1/3/2012 Hòa Mỹ Con

23 72 Nguyễn Đình Tấn 1950 Hòa Mỹ Chủ hộ

73 Trần Thị Hiếu 1953 Hòa Mỹ Vợ

24 74 Trần Thị Dung 1962 Hòa Mỹ Chủ hộ

75 Trần Minh Quân 31/05/2014 Hòa Mỹ Cháu

25 76 Nguyễn Thị Thảy 1948 Hòa Mỹ Chủ hộ

26 77 Ngô Thị Xuân Mai 12/2/1960 Hòa Mỹ Chủ hộ

27 78 Nguyễn Tri Phương 5/19/1949 Hòa Mỹ Chủ hộ

79 Nguyễn Thị Nữ 2/2/1954 Hòa Mỹ Vợ

28 80 Phan Thị Muồi 30/12/1970 Hòa Mỹ Chủ hộ

81 Phan Cẩm Trúc 1/24/2004 Hòa Mỹ Con

29 82 Trần Thị Sự 1970 Hòa Mỹ Chủ hộ

30 83 Trần Thị Phận 1968 Hòa Mỹ Chủ hộ

84 Trần Thị Vân 1992 Hòa Mỹ Con

85 Hồ Đăng Khôi 2016 Hòa Mỹ Con

31 86 Trần Văn Tám 1971 Hòa Mỹ Chủ hộ

87 Trần Văn Trình  12-6-1995 Hòa Mỹ Con

32 88 Trần Văn Phụng 1967 Hòa Mỹ Chủ hộ

89 Trần Thị Tuyết Mai 1967 Hòa Mỹ Vợ

90 Trần Như Phúc 1998 Hòa Mỹ Con

33 91 Trần Thị Thu 1969 Hòa Mỹ Chủ hộ

34 92 Trương Lung 1/15/1959 Hòa Mỹ Chủ hộ

93 Phan Thị Năm 1961 Hòa Mỹ Vợ

IV THUẬN TRUYỀN

1 1 Trần Trung Thiện 26/12/1977 Thuận Truyền Chủ hộ

2 Nguyễn Thị Hồng Linh 26/06/1975 Thuận Truyền Vợ

3 Trần Quốc Trung 02/09/2004 Thuận Truyền Con

4 Trần Quốc Quân 22/04/1997 Thuận Truyền Con

2 5 Nguyễn Ngọc Ải 10/08/1977 Thuận Truyền Chủ hộ

6 Lê Thị Thúy Hồng 1977 Thuận Truyền Vợ

7 Nguyễn Ngọc Hà 04/10/1997 Thuận Truyền Con

8 Nguyễn Văn Nam 04/06/2000 Thuận Truyền Con

3 9 Lê Tú Tảo 07/07/1979 Thuận Truyền Chủ hộ

10 Nguyễn Thị Chiến 08/05/1986 Thuận Truyền Vợ
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11 Lê Tú Tâm 11/05/2006 Thuận Truyền Con

4 12 Lê Hồng Dương 15/03/1979 Thuận Truyền Chủ hộ

13 Nguyễn Thị Cảnh 1980 Thuận Truyền Vợ

14 Lê Xuân Thảo 2005 Thuận Truyền Con

15 Lê Xuân Tám 2007 Thuận Truyền Con

5 16 Nguyễn Ngọc Đại 20/12/1981 Thuận Truyền Chủ hộ

17 Phan Thị Tuyết Trinh 23/02/1985 Thuận Truyền Vợ

18 Nguyễn Tiến Hưng 31/01/2016 Thuận Truyền Con

19 Nguyễn Tiến Hiệp 31/10/2010 Thuận Truyền Con

6 20 Đỗ Ngọc Tài 20/12/1976 Thuận Truyền Chủ hộ

21 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 2/5/1981 Thuận Truyền Vợ

22 Đỗ Nguyệt Quế 7/24/2005 Thuận Truyền Con

23 Đỗ Hiền Trân 20/01/2015 Thuận Truyền Con

7 24 Huỳnh Xuân Chính 26/06/1980 Thuận Truyền Chủ hộ

25 Đỗ Thị Thảo 16/01/1989 Thuận Truyền Vợ

26 Huỳnh Ái Nguyên 03/01/2008 Thuận Truyền Con

27 Huỳnh Ánh Nguyệt 10/06/2009 Thuận Truyền Con

8 28 Ngô Văn Thương 10/02/1975 Thuận Truyền Chủ hộ

29 Nguyễn Thị Oanh 03/09/1989 Thuận Truyền Vợ

30 Ngô Trâm Anh 10/12/2009 Thuận Truyền Con

31 Ngô Nguyễn Đăng Khôi 28/04/2017 Thuận Truyền Con

9 32 Tạ Hữu Tý 08/02/1988 Thuận Truyền Chủ hộ

33 Nguyễn Thị Lắm 01/10/1992 Thuận Truyền Vợ

34 Tạ Nguyễn Thành Nhân 21/07/2010 Thuận Truyền Con

35 Tạ Thị Hồng Ái 04/10/2012 Thuận Truyền Con

36 Tạ Thị Thanh Thảo 06/09/2014 Thuận Truyền Con

10 37 Lê Tú Thắng 10/04/1984 Thuận Truyền Chủ hộ

38 Phùng Thị Bích Vương 30/08/1983 Thuận Truyền Vợ

39 Lê Quốc Tuấn 20/04/2003 Thuận Truyền Con

40 Lê Cẩm Nhung 22/02/2014 Thuận Truyền Con

11 41 Đỗ Kỳ Vàng 09/07/1982 Thuận Truyền Chủ hộ

42 Lê Thị Hồng Hạnh 07/06/1983 Thuận Truyền Vợ

43 Đỗ Thị Hồng Phúc 30/04/2006 Thuận Truyền Con

44 Đỗ Tấn Phát 2015 Thuận Truyền Con

12 45 Phan Duy Đại 08/03/1972 Thuận Truyền Chủ hộ

46 Nguyễn Thị Nở 24/11/1972 Thuận Truyền Vợ

47 Phan Minh Đoàn 20/08/2008 Thuận Truyền Con
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48 Phan Thị Mỹ Duyên 24/10/2009 Thuận Truyền Con

13 49 Nguyễn Văn An 01/03/1978 Thuận Truyền Chủ hộ

50 Nguyễn Thị Đặng 25/07/1983 Thuận Truyền Vợ

51 Nguyễn Đăng Khoa 12/06/2004 Thuận Truyền Con

52 Nguyễn Kiều Thúy Ngân 07/07/2010 Thuận Truyền Con

53 Nguyễn Thị Hồng Diễm 2013 Thuận Truyền Con

14 54 Nguyễn Ngọc Danh 08/10/1973 Thuận Truyền Chủ hộ

55 Nguyễn Thị Hoa 11/08/1981 Thuận Truyền Vợ

56 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 24/06/1999 Thuận Truyền Con

57 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 25/02/2003 Thuận Truyền Con

58 Nguyễn Thị Ngọc My 05/04/2013 Thuận Truyền Con

15 59 Hà Văn Cu 01/01/1976 Thuận Truyền Chủ hộ

60 Phan Thị Minh Nguyệt 10/10/1979 Thuận Truyền Vợ

61 Hà Thanh Tuấn 20/06/2000 Thuận Truyền Con

62 Hà Thanh Nam 10/11/2003 Thuận Truyền Con

16 63 Nguyễn công Dụng 28/11/1952 Thuận Truyền Chủ hộ

64 Nguyễn Thị Liên 1956 Thuận Truyền Vợ

65 Nguyễn Hiền Đoan 06/06/2003 Thuận Truyền Con

17 66 Tạ Thị Gái 10/12/1974 Thuận Truyền Chủ hộ

67 Phạm Văn Lợi 02/02/1974 Thuận Truyền Chồng

68 Phạm Thị Mỹ Linh 04/02/2000 Thuận Truyền Con

69 Phạm Thị Lệ Hiền 03/03/2002 Thuận Truyền Con

70 Phạm Đức Hòa 10/03/2008 Thuận Truyền Con

18 71 Trần Ngọc Thu 1972 Thuận Truyền Chủ hộ

72 Nguyễn Thị Thanh Duyệt 10/10/1976 Thuận Truyền Vợ

73 Trần Thị Hương 21/03/2001 Thuận Truyền Con

74 Trần Ngọc Tuấn 27/06/2002 Thuận Truyền Con

19 75 Nguyễn Đình Thương 31/12/1973 Thuận Truyền Chủ hộ

76 Vương Thị Mỹ Luân 29/09/1979 Thuận Truyền Vợ

77 Nguyễn Hoài Nam 15/01/2002 Thuận Truyền Con

78 Nguyễn Hoài Bắc 20/10/2003 Thuận Truyền Con

79 Nguyễn Vương Quốc Việt 14/08/2018 Thuận Truyền Con

20 80 Võ Vinh Quang 1970 Thuận Truyền Chủ hộ

81 Bùi Thị Cầm 21/03/1974 Thuận Truyền Vợ

82 Võ Thị Thanh Quyền 10/06/1997 Thuận Truyền Con

83 Võ Thị Thanh Quanh 12/11/1998 Thuận Truyền Con

84 Võ Thị Thanh Thúy 19/04/2000 Thuận Truyền Con
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85 Võ Thị Thanh Qui 12/11/2004 Thuận Truyền Con

21 86 Trần Quang Diệu 03/05/1975 Thuận Truyền Chủ hộ

87 Trần Thị Sơ Ni 02/03/2004 Thuận Truyền Vợ

88 Trần Thị Hồng Mi 25/12/2012 Thuận Truyền Con

22 89 Tạ Văn Quân 01/03/1974 Thuận Truyền Chủ hộ

90 Dương Thị Bích Hòa 19/06/1976 Thuận Truyền Vợ

91 Tạ Dương Minh Trang 11/05/2000 Thuận Truyền Con

92 Tạ Dương Minh Tâm 11/09/2005 Thuận Truyền Con

23 93 Nguyễn Thị Thúy Lanh  26/09/1981 Thuận Truyền Chủ hộ

94 Nguyễn Vĩnh Nguyên 11/02/2004 Thuận Truyền Con

95 Nguyễn Phương Khang 21/07/2008 Thuận Truyền Con

24 96 Nguyễn Văn Tài 1975 Thuận Truyền Chủ hộ

97 Tạ Thị Bướm 1980 Thuận Truyền Vợ

98 Nguyễn Minh Phương 2001 Thuận Truyền Con

99 Nguyễn Thị Kim Chi 11/16/2002 Thuận Truyền Con

100 Nguyễn Minh Khương 2005 Thuận Truyền Con

25 101 Trần Thị Nga 1940 Thuận Truyền Chủ hộ

102 Ngô Thị Lệ Hà 1968 Thuận Truyền Con

103 Hồ Thị Diễm Kiều 6/20/2006 Thuận Truyền Cháu

26 104 Nguyễn Thị Hạnh 1955 Thuận Truyền Chủ hộ

105 Hà Thị Như Hòa 1984 Thuận Truyền Con

27 106 Nguyễn Công Tâm 1967 Thuận Truyền Chủ hộ

107 Phan Thị Thắm 1967 Thuận Truyền Vợ

108 Nguyễn Thị Cẩm Loan 1987 Thuận Truyền Con

109 Nguyễn Thị Cẩm Nhi 2014 Thuận Truyền Cháu

28 110 Nguyễn Thị Sang 7/4/1954 Thuận Truyền Chủ hộ

111 Nguyễn Thị Hương 8/18/1984 Thuận Truyền Con

112 Nguyễn Công Vinh 25/11/1999 Thuận Truyền Cháu

113 Nguyễn Thị Bích Ly 22/12/2001 Thuận Truyền Cháu

114 Nguyễn Thị Xu Xu 9/27/2002 Thuận Truyền Cháu

115 Nguyễn Công Nhầm 12/7/2009 Thuận Truyền Cháu

116 Huỳnh Xuân Tùng 11/23/2014 Thuận Truyền Cháu

29 117 Huỳnh Thị Hoa 1973 Thuận Truyền Chủ hộ

118 Nguyễn Thị Phương Trinh 1997 Thuận Truyền Con

119 Nguyễn Đình Nam 10/16/2008 Thuận Truyền Con

30 120 Nguyễn Thị Kim Trang 10/10/1976 Thuận Truyền Chủ hộ

121 Nguyễn Thị Diễm 10/12/1997 Thuận Truyền Con
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122 Nguyễn Văn Tại 7/10/2001 Thuận Truyền Con

123 Nguyễn Thị Hồng 4/19/2003 Thuận Truyền Con

31 124 Nguyễn Văn Biển 1977 Thuận Truyền Chủ hộ

125 Nguyễn Thị Tuyết 1977 Thuận Truyền Vợ

126 Nguyễn Đức Sơn 1997 Thuận Truyền Con

127 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1999 Thuận Truyền Con

128 Nguyễn Thị Mỹ Thảo 2002 Thuận Truyền Con

32 129 Ngô Thị Dũng 2/2/1959 Thuận Truyền Chủ hộ

130 Phan Văn Trung 1984 Thuận Truyền Con

131 Phan Văn Cường 2005 Thuận Truyền Cháu

132 Phan Thanh Nhân 2007 Thuận Truyền Cháu

33 133 Nguyễn Thị Châu 1955 Thuận Truyền Chủ hộ

34 134 Trần Thị Tám 9/29/1983 Thuận Truyền Chủ hộ

135 Lê Thanh Quang 24/11/2004 Thuận Truyền Con

136 Lê Thanh Tâm 10/02/2006 Thuận Truyền Con

35 137 Trần Ngọc Đăng 1965 Thuận Truyền Chủ hộ

138 Huỳnh Thị Bông 1966 Thuận Truyền Vợ

36 139 Tạ Văn Đoàn 01/07/1954 Thuận Truyền Chủ hộ

140 Bùi Thị Lan 01/01/1964 Thuận Truyền Vợ

141 Tạ Văn Hiền 16/09/1984 Thuận Truyền Con

37 142 Nguyễn Thị Quầng 1968 Thuận Truyền Chủ hộ

143 Võ Quang Trường 1996 Thuận Truyền Con

144 Võ Quang Bình 1990 Thuận Truyền Con

38 145 Nguyễn Thái Thuận 1974 Thuận Truyền Chủ hộ

146 Bùi Thị Âu 1979 Thuận Truyền Vợ

147 Nguyễn Ngọc Anh 1/13/2002 Thuận Truyền Con

148 Nguyễn Thái Mỹ 15/10/2004 Thuận Truyền Con

39 149 Nguyễn Thị Nương 7/7/1969 Thuận Truyền Chủ hộ

150 Nguyễn Ngọc Tài 12/01/2003 Thuận Truyền Con

40 151 Nguyễn Văn Khương 7/7/1984 Thuận Truyền Chủ hộ

41 152 Hồ Thị Tỵ 1968 Thuận Truyền Chủ hộ

153 Nguyễn Thị Út Viên 11/3/2003 Thuận Truyền Con

42 154 Võ Văn Tiếp 23/05/1979 Thuận Truyền Chủ hộ

155 Mai Thị Thu Vân 25/08/1976 Thuận Truyền Vợ

156 Võ Mai Minh Thư 17/12/2002 Thuận Truyền Con

157 Võ Mai Tiền Thảo 24/12/2007 Thuận Truyền Con

158 Võ Mai Ngọc Thơm 10/8/2010 Thuận Truyền Con
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43 159 Trần Thị Thanh Thảo 18/12/2005 Thuận Truyền Chủ hộ

160 Trần Quốc Công 18/08/2022 Thuận Truyền em

44 161 Nguyễn Văn Hoãn 20/04/1950 Thuận Truyền Chủ hộ

162 Nguyễn Thị Thanh 1953 Thuận Truyền Vợ

45 163 Ngô Văn Trưng 20/6/1980 Thuận Truyền Chủ hộ

164 Võ Thị Thu Hà 09/10/1984 Thuận Truyền Vợ

165 Ngô Văn Vương 25/09/2005 Thuận Truyền Con

166 Ngô Thị Bảo Hân  23/04/2019 Thuận Truyền Con

46 167 Nguyễn Hữu Tuấn 1968 Thuận Truyền Chủ hộ

168 Trần Thị Cẩm Thu 1971 Thuận Truyền Vợ

169 Nguyễn Trọng Hữu 1999 Thuận Truyền Con

170 Nguyễn Thị Thu Duyên 4/21/2003 Thuận Truyền Con

171 Nguyễn Thị Thuỳ Y 7/16/2005 Thuận Truyền Con

47 172 Nguyễn Thi Anh 5/3/1945 Thuận Truyền Chủ hộ

173 Trần Hữu Tài 4/15/1989 Thuận Truyền Con

174 Trần Hữu Phú 8/28/1993 Thuận Truyền Con

48 175 Phạm Văn An 1952 Thuận Truyền Chủ hộ

176 Hồ Thị Bông 5/20/1962 Thuận Truyền Vợ

177 Phạm Minh Tân 4/22/1997 Thuận Truyền Con

178 Tạ Thị Hồng Phúc 1/25/2002 Thuận Truyền Cháu

179 Phạm Thị Khánh Ly 6/13/2021 Thuận Truyền Cháu

49 180 Nguyễn Thị Dân 4/4/1945 Thuận Truyền Chủ hộ

50 181 Tạ Thị Thủy 4/4/1985 Thuận Truyền Chủ hộ

182 Lê Thanh Đức 18/12/2006 Thuận Truyền Con

183 Lê Bích Hạnh 6/30/2004 Thuận Truyền Con

51 184 Nguyễn An 1951 Thuận Truyền Chủ hộ

185 Nguyễn Thị Mười 1955 Thuận Truyền Vợ

52 186 Nguyễn Thị Mỹ Trang 1978 Thuận Truyền Chủ hộ

187 Mai Thị Kiều Viên 2001 Thuận Truyền Con

188 Mai Thị Kiều Ngân 2003 Thuận Truyền Con

189 Mai Thành Trí 2012 Thuận Truyền Con

53 190 Nguyễn Thị Thắm 1977 Thuận Truyền Chủ hộ

191 Trần Thị Thu Thúy 2001 Thuận Truyền Con

192 Trần Quang Hiểu 2004 Thuận Truyền Con

54 193 Nguyễn Công Dung 1945 Thuận Truyền Chủ hộ

194 Nguyễn Thị Bông 1948 Thuận Truyền Vợ

195 Nguyễn Thị Hồng Sen 6/10/2007 Thuận Truyền Cháu
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55 196 Phan Văn Hồng 16/10/1970 Thuận Truyền Chủ hộ

197 Trần Thị Lượng 1972 Thuận Truyền Vợ

198 Phan Trọng Hiền 10/01/2003 Thuận Truyền Con

56 199 Nguyễn Thị Chín 1949 Thuận Truyền Chủ hộ

57 200 Nguyễn Văn Thành 03/09/1973 Thuận Truyền Chủ hộ

201 Thái Thị Oanh Kiều 09/09/1979 Thuận Truyền Vợ

202 Nguyễn Thúy Vy 02/03/2001 Thuận Truyền Con

58 203 Nguyễn Duy Văn 1963 Thuận Truyền Chủ hộ

204 Nguyễn Thị Phụng 1961 Thuận Truyền Vợ

59 205 Trần Thị Bảo 1957 Thuận Truyền Chủ hộ

206 Trần Thị Đảm 16/05/1988 Thuận Truyền Con

207 Văn Như Ý 2018 Thuận Truyền Cháu

208 Văn Thành Nhân 2015 Thuận Truyền Cháu

60 209 Trần Thị Hồng Ẩn 03/08/1983 Thuận Truyền Chủ hộ

210 Phạm Thị Bích Hòa 15/03/2003 Thuận Truyền Con

61 211 Phan Thị Nghãi 1947 Thuận Truyền Chủ hộ

212 Huỳnh Tấn Quốc 05/8/1978 Thuận Truyền Con

213 Lương Thi Thơm 24/6/1998 Thuận Truyền Dâu

214 Huỳnh Kim Chi 17/6/2017 Thuận Truyền Cháu

215 Huỳnh Thanh Nhàn 14/1/2019 Thuận Truyền Cháu

V THUẬN HẠNH

1 1 Nguyễn Ngọc Hưởng 2/28/1975 Thuận Hạnh Chủ hộ

2 Thân Thị Hiếu 9/26/1979 Thuận Hạnh Vợ

3 Nguyễn Thị Thảo Dân 20/11/2000 Thuận Hạnh Con

4 Nguyễn Hùng Lên 8/8/2002 Thuận Hạnh Con

5 Nguyễn Hùng Mạnh 01/01/2005 Thuận Hạnh Con

2 6 Phan Thị Ngôi 1953 Thuận Hạnh Chủ hộ

7 Nguyễn Thị Kiều Loan 1981 Thuận Hạnh Con

8 Phan Thành Đơn 1979 Thuận Hạnh Rể

9 Phan Trường Duy 2003 Thuận Hạnh Cháu

10 Phan Trường Nguyên 2006 Thuận Hạnh Cháu

3 11 Phan Văn Lưỡng 1961 Thuận Hạnh Chủ hộ

12 Tạ Thị Minh Nguyệt 1966 Thuận Hạnh Vợ

13 Phan Văn Lộc 25/01/2005 Thuận Hạnh Con

4 14 Hồ Văn Sơn 1976 Thuận Hạnh Chủ hộ

15 Thân Thị Thu Cừu 25/12/1978 Thuận Hạnh Vợ

16 Hồ Thị Thu Hà 3/3/2003 Thuận Hạnh Con
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17 Hồ Minh Hải 4/6/2005 Thuận Hạnh Con

18 Hồ Thị Thu Hoài 6/8/2007 Thuận Hạnh Con

5 19 Nguyễn Thị Điệp 1966 Thuận Hạnh Chủ hộ

20 Lê Thanh Sỹ 4/13/1995 Thuận Hạnh Vợ

21 Lê Thị Thanh Thu 9/9/2003 Thuận Hạnh Con

6 22 Trần Văn Hương 11/11/1973 Thuận Hạnh Chủ hộ

23 Huỳnh Thị Mẹo 08/10/1981 Thuận Hạnh Vợ

24 Trần Đan Trường 11/11/2004 Thuận Hạnh Con

25 Trần Duy Sơn 22/03/2008 Thuận Hạnh Con

7 26 Võ Thị Tuyền 20/05/1978 Thuận Hạnh Chủ hộ

27 Nguyễn Thị Ngọc 05/12/2001 Thuận Hạnh Con

28 Nguyễn Thị Nga 15/08/2003 Thuận Hạnh Con

8 29 Nguyễn Thị Phượng 1976 Thuận Hạnh Chủ hộ

30 Dương Tề 2000 Thuận Hạnh Con

31 Dương Thị Thanh Nhàn 2004 Thuận Hạnh Con

9 32 Huỳnh Công Thạnh 20/02/1996 Thuận Hạnh Chủ hộ

33 Phan Thị Bảy 27/10/1979 Thuận Hạnh Vợ

34 Huỳnh Thị Yến 27/08/2004 Thuận Hạnh Con

35 Huỳnh Công Nhiên 19/03/2006 Thuận Hạnh Con

36 Nguyễn Thị Phương 1956 Thuận Hạnh Mẹ

10 37 Nguyễn Thị Thấn 1942 Thuận Hạnh Chủ hộ

38 Nguyễn Thị Nhàn 1972 Thuận Hạnh Con

39 Nguyễn Thị Thu Băng 6/13/2009 Thuận Hạnh Cháu

40 Nguyễn Đức Bảo 10/10/2012 Thuận Hạnh Cháu

11 41 Nguyễn Thị Ngọc 1971 Thuận Hạnh Chủ hộ

42 Nguyễn Thị Thủy Hà 7/6/2008 Thuận Hạnh Con

12 43 Nguyễn Thị An 1957 Thuận Hạnh Chủ hộ

44 Nguyễn Thái Hiệp 1959 Thuận Hạnh Chồng

45 Nguyễn Thái Phước 2/20/1990 Thuận Hạnh Con

46 Nguyễn Thái Sơn 12/4/1994 Thuận Hạnh Con

13 47 Văn Nho 1952 Thuận Hạnh Chủ hộ

48 Nguyễn Thị Giám 1961 Thuận Hạnh Vợ

14 49 Nguyễn Thị Xức 1945 Thuận Hạnh Chủ hộ

50 Võ Thị Thiệp 1972 Thuận Hạnh Con

15 51 Tạ Phi Dũng 1975 Thuận Hạnh Chủ hộ

52 Võ Thị Thơm 8/8/1981 Thuận Hạnh Vợ

53 Tạ Thị Trúc Ly 9/30/2002 Thuận Hạnh Con
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54 Tạ Thị Như Ý 12/13/2015 Thuận Hạnh Con

55 Tạ Ngọc Duy 12/13/2015 Thuận Hạnh Con

16 56 Nguyễn Thị Hải 1950 Thuận Hạnh Chủ hộ

17 57 Lê Văn Cùng 1966 Thuận Hạnh Chủ hộ

58 Nguyễn Thị Mười 5/20/1963 Thuận Hạnh Vợ

18 59 Phan Thị Hường 1963 Thuận Hạnh Chủ hộ

19 60 Vi Thị Khen 1953 Thuận Hạnh Chủ hộ

20 61 Tạ Thị Thẩm 1957 Thuận Hạnh Chủ hộ

21 62 Thân Thị Tuyết 1964 Thuận Hạnh Chủ hộ

22 63 Võ Thị Tiếng 1951 Thuận Hạnh Chủ hộ

23 64 Nguyễn Hữu Phước 4/20/1963 Thuận Hạnh Chủ hộ

65 Nguyễn Thị Tường Vi 2/20/1995 Thuận Hạnh Con

66 Nguyễn Trường Vũ 12/9/1994 Thuận Hạnh Con

24 67 Bùi Văn Hòa 1960 Thuận Hạnh Chủ hộ

68 Nguyễn Thị Lập 10/20/1969 Thuận Hạnh Vợ

25 69 Nguyễn Đức Tánh 1940 Thuận Hạnh Chủ hộ

70 Nguyễn Thị Chi 1945 Thuận Hạnh Vợ

71 Nguyễn Văn Thay 2/20/1990 Thuận Hạnh Con

26 72 Tạ Công Cảnh 12/20/1945 Thuận Hạnh Chủ hộ

73 Đinh Thị Kim Yến 1952 Thuận Hạnh Vợ

27 74 Võ Thống 1949 Thuận Hạnh Chủ hộ

75 Lê Thị Nữ 1951 Thuận Hạnh Vợ

28 76 Trương Thị Thuận 1975 Thuận Hạnh Chủ hộ

77 Lê Bá Thành 4/7/1978 Thuận Hạnh Chồng

78 Lê Thị Ngọc Ánh 1999 Thuận Hạnh Con

29 79 Lê Đình Duy 8/29/1955 Thuận Hạnh Chủ hộ

80 Lê Thị Ánh Trúc 8/29/1983 Thuận Hạnh Con

81 Lê Thị Ánh Ly 2006 Thuận Hạnh Cháu

30 82 Tạ Văn Chức 1951 Thuận Hạnh Chủ hộ

83 Bùi Thị Xong 1954 Thuận Hạnh Vợ

84 Tạ Văn Mạnh 1990 Thuận Hạnh Con

31 85 Mai Thị Tư 1948 Thuận Hạnh Chủ hộ

32 86 Huỳnh Thị Nga 1971 Thuận Hạnh Chủ hộ

87 Phan Phúc Tuyên 2/3/2002 Thuận Hạnh Con

33 88 Hồ Xuân Phương 1956 Thuận Hạnh Chủ hộ

89 Trương Thị Quy 1961 Thuận Hạnh Vợ

90 Hồ Thị Hạnh 1980 Thuận Hạnh Con
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91 Hồ Thị Điểm 1999 Thuận Hạnh Con

34 92 Huỳnh Văn Kiểu 1948 Thuận Hạnh Chủ hộ

93 Đào Thị Trang 1952 Thuận Hạnh Vợ

35 94 Hồ Văn Vân 9/20/1968 Thuận Hạnh Chủ hộ

95 Nguyễn Thị Kim Loan 9/17/1971 Thuận Hạnh Vợ

36 96 Nguyễn Văn Thích 1951 Thuận Hạnh Chủ hộ

97 Hồ Thị Hằng 1953 Thuận Hạnh Vợ

98 Nguyễn Thị Lệ 1/1/1977 Thuận Hạnh Con

99 Nguyễn Thị Thơm 1988 Thuận Hạnh Con

100 Nguyễn Minh Hiếu 7/12/1994 Thuận Hạnh Con

37 101 Nguyễn Thị Trung 1952 Thuận Hạnh Chủ hộ

38 102 Nguyễn Tấn Lực 9/17/1984 Thuận Hạnh Chủ hộ

103 Bùi Thị Loan 5/26/1986 Thuận Hạnh Vợ

104 Nguyễn Thu Hà 5/22/2015 Thuận Hạnh Con

39 105 Thân Văn Dũng 1955 Thuận Hạnh Chủ hộ

106 Nguyễn Thị Bình 1955 Thuận Hạnh Vợ

40 107 Bùi Văn Khự 1953 Thuận Hạnh Chủ hộ

108 Nguyễn Thị Phường 1957 Thuận Hạnh Vợ

41 109 Sần Thị Nhung 1961 Thuận Hạnh Chủ hộ

110 Hồ Đức Lợi 12/6/1989 Thuận Hạnh Con

111 Hồ Minh Hóa 6/16/1993 Thuận Hạnh Con

42 112 Lê Thị Cẩm Gian 6/20/1985 Thuận Hạnh Chủ hộ

113 Trần Lê Thái Đoan 7/7/2007 Thuận Hạnh Con

114 Trần Lê Phương Tra 8/14/2010 Thuận Hạnh Con

43 115 Nguyễn Thị Khả 8/15/1957 Thuận Hạnh Chủ hộ

44 116 Nguyễn Kim Đính 10/10/1972 Thuận Hạnh Chủ hộ

117 Tào Thị Ánh 1/1/1970 Thuận Hạnh Vợ

118 Nguyễn Công Đài 10/10/1999 Thuận Hạnh Con

45 119 Trần Kim Phụng 1956 Thuận Hạnh Chủ hộ

120 Trương Thị Thi 1958 Thuận Hạnh Vợ

46 121 Tạ Thị Kim Yến 1960 Thuận Hạnh Chủ hộ

122 Tạ Xuân Kiên 11/1/2002 Thuận Hạnh Con

47 123 Nguyễn Văn Thế 20/10/1957 Thuận Hạnh Chủ hộ

124 Nguyễn Thị Hồng 1967 Thuận Hạnh Vợ

48 125 Nguyễn Am 1953 Thuận Hạnh Chủ hộ

126 Bùi Thị Phượng 1954 Thuận Hạnh Vợ

49 127 Nguyễn Sơn 1950 Thuận Hạnh Chủ hộ
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128 Hồ Thị Loan 1950 Thuận Hạnh Vợ

129 Nguyễn Hữu Phú 1991 Thuận Hạnh Con

50 130 Nguyễn Trường Tấn 12/10/1973 Thuận Hạnh Chủ hộ

131 Mai Thị Ngọc Bích 4/1/1975 Thuận Hạnh Vợ

132 Phạm Trường Hiếu 1/10/1998 Thuận Hạnh Con

133 Phạm Trường Bảo 10/16/2006 Thuận Hạnh Con

51 134 Nguyễn Hồng 02/02/1947 Thuận Hạnh Chủ hộ

135 Phan Thị Của 07/08/1954 Thuận Hạnh Vợ

136 Nguyễn Xuân Hàng 11/11/1988 Thuận Hạnh Con

137 Nguyễn Thị Thuy 2/10/1994 Thuận Hạnh Con

138 Võ Phong Việt 11/11/2018 Thuận Hạnh Con

52 139 Thái Văn Lạ 1961 Thuận Hạnh Chủ hộ

140 Bùi Thị Thuận 1957 Thuận Hạnh Vợ

53 141 Nguyễn Thị Thọ 1963 Thuận Hạnh Chủ hộ

142 Văn Ngọc Hào 5/9/1994 Thuận Hạnh Con

143 Trần Thị Ngọc Dung 1993 Thuận Hạnh Con

144 Văn Trần Quốc Lương 9/21/2011 Thuận Hạnh Cháu

145 Văn Trần Quốc Thiện 8/27/2015 Thuận Hạnh Cháu

54 146 Nguyễn Văn Tình 1974 Thuận Hạnh Chủ hộ

147 Mai Thị Thu 8/18/1974 Thuận Hạnh Vợ

148 Nguyễn Mai Văn Tài 2/3/2012 Thuận Hạnh Con

55 149 Nguyễn Thị Long 1960 Thuận Hạnh Chủ hộ

150 Nguyễn Cao Vũ 08/16/1993 Thuận Hạnh Con

151 Lê Thị Kim Dung 09/02/1992 Thuận Hạnh Con

152 Nguyễn Thị Khánh Ân 7/10/2011 Thuận Hạnh Cháu

153 Nguyễn Thị Trúc Ân 11/25/2012 Thuận Hạnh Cháu

56 154 Nguyễn Thị Trọng 1971 Thuận Hạnh Chủ hộ

155 Nguyễn Văn Phúc 29/11/2007 Thuận Hạnh Con

156 Nguyễn Thị Như Quỳnh 8/20/1993 Thuận Hạnh Con

57 157 Tạ Thị Tiếp 2/20/1988 Thuận Hạnh Chủ hộ

158 Ngô Thị Thu 1/9/2011 Thuận Hạnh Con

159 Ngô Thành 1/26/2013 Thuận Hạnh Con

58 160 Thân Thị Tám 1964 Thuận Hạnh Chủ hộ

161 Nguyễn Kim Vàng 1959 Thuận Hạnh Chồng

162 Nguyễn Hoàng Trọng 6/29/1989 Thuận Hạnh Con

59 163 Lê Thị Hảo 1960 Thuận Hạnh Chủ hộ

164 Phan Xuân Lộc 1994 Thuận Hạnh Con
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60 165 Trần Thị Hơn 1950 Thuận Hạnh Chủ hộ

61 166 Nguyễn Cao Trí 16/03/1984 Thuận Hạnh Chủ hộ

167 Trần Thị Hồng Nhung 20/08/1991 Thuận Hạnh Vợ

168 Nguyễn Vinh Quang 2008 Thuận Hạnh Con

62 169 Nguyễn Thị Phụng 1956 Thuận Hạnh Chủ hộ

170 Võ Hồng Xuân Phúc 10/11/1985 Thuận Hạnh Con

63 171 Bùi Văn Thuận 1966 Thuận Hạnh Chủ hộ

172 Đoàn Thị Minh Lưỡng 1967 Thuận Hạnh Vợ

64 173 Võ Thị Tiếng 17/09/1951 Thuận Hạnh Chủ hộ

Tổng cộng 

Tổng cộng: Toàn xã có: 255 hộ trung bình; có: 771 khẩu
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